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ĐỀ 4
· Đề bài thi năm 2011

Bài 1. Một thanh AB đồng chất, tiết diện đều, hai đầu tựa trên vòng tròn bán kính R = 50cm (hình vẽ). Mặt phẳng vòng tròn thẳng đứng, hệ số ma sát trượt giữa thanh AB và vòng tròn là k = 0,2. Khoảng cách từ tâm O của vòng tròn đến thanh là OC = 30cm. Xác định góc hợp bởi OC với phương thẳng đứng khi thang cân bằng.

Đơn vị tính: góc (độ, phút, giây).

	Cách giải
	Kết quả

	
	

	Bài 2. Một tấm ván đủ dài, khối lượng M = 450g đặt trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang. Người ta đặt trên tấm ván một vật nhỏ khối lượng m = 300g (hình vẽ).
	[image: image227.png]






Truyền cho vật m một vận tốc ban đầu [image: image2.png]


 = 3m/s theo phương ngang và dọc theo chiều dài của tấm ván. Biết hệ số ma sát trượt giữa m và M là [image: image4.png]


 = 0,2. Bỏ qua sức cản của không khí. Hãy xác định:
a) Vận tốc của hai vật khi m dừng lại M.

b) Xác định quãng đường m trượt được trên M.

Đơn vị tính: vận tốc (m/s), quãng đường (m).

	Cách giải
	Kết quả

	
	

	Bài 3. Cho cơ hệ như hình vẽ, gồm lò xo k, vật m và vật 2m. Vật m được treo trên giá bằng sợi dây mảnh, không giãn. Khi hệ ở trạng thái cân bằng thì lò xo giãn 30cm. Người ta làm đứt dây treo đột ngột bằng cách đốt sợi dây.

a) Xác định gia tốc của các vật ngày sau khi dây đứt.

b) Sau bao lâu kể từ lúc dây bị đứt thì lò xo sẽ đạt đến trạng thái không biến dạng lần đầu tiên? Xác định vận tốc của các vật ở thời điểm đó.
	[image: image228.png]
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Đơn vị tính: gia tốc (m/[image: image6.png]


), thời gian (s), vận tốc (m/s).

	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 4. Cho hệ hai thấu kính đồng trục [image: image8.png]Licobfy=6cmval,céf,




 cách nhau một khoảng l = 30cm. Một vật sáng AB = 1cm đặt vuông góc với trục chính, trước thấu kính [image: image10.png]


 một khoảng [image: image12.png]


. Hệ cho ảnh [image: image14.png]A'B!



.
a) Cho [image: image16.png]


 = 15cm, hãy xác định vị trí và chiều cao của ảnh [image: image18.png]A'B!



.

b) Xác định [image: image20.png]


 để khi hoán vị hai thấu kính, vị trí của ảnh [image: image22.png]A'B!



 không đổi.

Đơn vị tính: chiều dài (cm).

	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 5. Người ta dùng bơm tay để bơm không khí vào một cái săm. Xilanh của bơm có chiều cao h = 40cm và đường kính d = 5cm. Hỏi phải bơm bao nhiêu lâu để đưa vào săm 6 lít không khí có áp suất [image: image24.png]5.11
05Pa?



 Biết thời gian mỗi lần bơm là 1,5 giây và áp suất ban đầu của săm bằng áp suất khí quyển [image: image26.png]po = 10°Pa



. Coi nhiệt độ không khí là không đổi.

Đơn vị tính: thời gian (s).

	Cách giải
	Kết quả

	
	

	Bài 6. Cho mạch điện như hình 6: Biết [image: image28.png]R, = 100; R, = 150; R; = 200; R, = 90;




[image: image29.png]Rs = 20; Uz = 12V.




Hãy xác định cường độ dòng điện đi qua các điện trở.

Đơn vị tính: cường độ dòng điện (A).
	[image: image229.png]



A  •                                       • B

                               Hình 6

	Cách giải
	Kết quả

	
	

	Bài 7. Hai dây dẫn thẳng dài CD và EF song song và cách nhau một khoảng l =50cm, điện trở của chúng không đáng kể, một đầu được nối vào nguồn điện có suất điện động [image: image31.png]2,5V



; điện trở trong [image: image33.png]


, đầu còn lại được nối vào điện trở [image: image35.png]R=1,50



 (hình 7).
Thanh kim loại MN có điện trở [image: image37.png]r, = 1,20



 trượt dọc theo hai dây dẫn CD và EF với
	[image: image230.png]


           C              M                                     D
                                                                        R    
           E               N                                      F
                                  Hình 7


tốc độ không đổi v = 2m/s và luôn tiếp xúc với hai dây dẫn. Mạch điện đặt trong từ trường đều cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng mạch điện có độ lớn B = 1,5T. Hãy xác định cường độ dòng điện qua nguồn điện, thanh MN và qua điện trở R.
Đơn vị tính: cường độ dòng điện (A).

	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 8. Dùng điện trở R = 30Ω, tụ điện có điện dung C = 200[image: image39.png]


 và cuộn dây có hệ số tự cảm l, điện trở trong r, ghép nối tiếp nhau theo thứ tự R, C, L vào mạch điện xoay chiều có điện áp [image: image41.png]u = Uy cos(100mt) (V).



 Khi đó cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức [image: image43.png]2cos (1oom +5)()



 và [image: image45.png]Uge



 vuông pha so với điện áp [image: image47.png]


 giữa hai đầu cuộn dây. Hãy xác định L, r.

Đơn vị tính: độ tự cảm (H), điện trở (Ω).

	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 9. Khi chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng lần lượt [image: image49.png]Ay

0,84,



 vào một tấm kim loại người ta ta xác định được tốc độ ban đầu cực đại của quang ê lectron lần lượt là [image: image51.png]Voimax = 7,31.10°m/s vavg,max = 4,83.105m/s.



 Xác định [image: image53.png]A1, Az, Ag.




Đơn vị tính: bước sóng (nm).

	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 10. Các hạt nhân [image: image55.png]210pg phéng xaa



 và biến đổi thành hạt nhân chì [image: image57.png]206 pj,



 bền, có chu kì bán rã T = 138 ngày. Ban đầu mẫu poloni [image: image59.png]210
54"

Po



 nguyên chất có khối lượng [image: image61.png]


g. Hãy tính thể tích khí hêli (ở điều kiện tiêu chuẩn) được tạo ra sau 365 ngày.
Đơn vị tính: thể tích ([image: image63.png]cm’



).

	Cách giải
	Kết quả

	
	


· Đáp án:
	
	Cách giải

	Bài 1
	· Đặt AB = 2l, góc [image: image65.png]COD = ¢, g6c OAC = OBC = a — sina = b/R



 (Xem hình 1A).

· Điều kiện cân bằng của AB là:

[image: image66.png]



· Đặt [image: image68.png]Fops1 = Fi, sz = F5.



 Từ (1) ta có:
	[image: image231.png]



                 [image: image70.png]


      O
[image: image72.png]


             
                       [image: image74.png]


    [image: image76.png]


       [image: image78.png]



            A                    [image: image80.png]


       
                          C              B

                      P        D   [image: image82.png]



Hình 1A

	
	[image: image83.png]P.b.sing = F;R+ F,R= (F; + F,)R (1a)




[image: image84.png]P.lL.cosg + F,.2l.cosa = N,. 2lsina




[image: image85.png]— Pcos ¢ + 2F, cosa = 2N, sina (1b)




[image: image86.png]P.l.cosq = F;.2l.cosa + N;.2lsin




[image: image87.png]— P.l.cos ¢ = 2F; cosa + 2N, sina (1c)




· Khi AB cân bằng: [image: image89.png]F, = kN, (2a)vaF, = kN, (2b)




· Từ (1b), (1c), (2a), (2b) ta có:

[image: image90.png]kPcosq
Fiso—— "
2(ina + keosa)

) ®
2 = 2(sina— kcosa)




· Thay (3) vào (1a):

[image: image91.png]. kPcosq kPcosq
Pbsing < |—— 04— 0%
2(sin + keosa) | 2(sina — kcose).




[image: image92.png]Phsing < L SRACOS@ o
N __Psinacose
SN = S Ginf o — K2 cos?a)




[image: image93.png]¢ - Riesin a
N ___ Rksna
g =TT+ kD) sinta — k2]




Với [image: image95.png]sina



 ta có:

[image: image96.png]b
B+ -1





[image: image97.png]- =R 055981,
5 R
@ne = E T




[image: image98.png]0=
= ¢ =30°52'59"





	
	Kết quả: [image: image100.png]0=
= ¢ =30°52'59"





	Bài 2
	a) [image: image232.png]


+ Khi m dừng lại trên m thì 2 vật chuyển động với cùng vận tốc v.

[image: image233.png]


[image: image234.png]


+ Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ (M + m):

[image: image101.png]mvg = (m + M)v




[image: image103.png]- v =myy/(m+ M)



 = 1,2m/s
[image: image235.png]


[image: image236.png]



	[image: image237.png]


[image: image238.png]


[image: image239.png]Lol



[image: image240.png]Lol



[image: image241.png]Ey, 1




[image: image242.png]


[image: image243.png]=




[image: image244.png]


[image: image245.png]



[image: image246.png]


[image: image247.png]



[image: image248.png]






	
	b) + Theo phương ngang m và m chịu tác dụng của [image: image105.png]


 (Xem hình 2A), [image: image107.png]Bl = pmg




+ Gọi [image: image109.png]1,87



 là quãng đường (so với mặt ngang) m và M chuyển động được tới khi m dừng lại trên M, quãng đường m trượt được trên M là [image: image111.png]



+ Áp dụng định lí động năng:

[image: image112.png]1 2 1
§(m+ M)v — 5§ = Apns + Apy,




[image: image113.png]1M‘mv
2m+M

= pmg(s, — s3) = pmys




[image: image114.png]=5

2
Mvd

=% _ 13766 (m)
T 2(m+ Mug





	
	Kết quả: a) v = 1,2m/s;

b) s = 1,3766m.

	Bài 3
	a) Khi chưa đốt dây: [image: image116.png]2mg = k. Aly;



 Ngày sau khi dây đứt:

Vật m: [image: image118.png]k.Aly + mg = ma, - a; = 3g ~ 29,4199 (m/s?)




Vật 2m: [image: image120.png]k.Aly — 2mg = 2ma; = a; = 0




b) Xét hệ quy chiếu gắn với trọng tâm G của hệ. G cách vật m một khoảng bằng 2/3 khoảng cách từ vật m đến vật 2m. Khối tâm G chuyển động nhanh dần đều xuống dưới với gia tốc g.

Xét vật m: Chọn trục tọa độ Ox có gốc O trùng vị trí cân bằng của vật m, hướng từ dưới lên trên.

· Khi ở VTCB: [image: image122.png]—mg + Fpe =



       (1)

· Khi ở li độ x: lò xo giãn một đoạn bằng 3x/2.

Suy ra: 

[image: image123.png]3.
—mg + Fye — k.% —m.a=mx (2).Ti (L)va (2




[image: image124.png]3k
x+-—x=0=x+wx=0
2m




[image: image125.png]



Tại t =0, [image: image127.png]xo = 0,2m,vy=0,2 A4 =0,2m; ¢ = 0,tacéx = 0,2.cos(10.t) m




Độ biến dạng: [image: image129.png]Al = 1,5x = 0,3.cos(10.t) m;



 lò xo đạt trạng thái không biến dạng lần đầu tiên, có [image: image131.png]Al = 1,5x = 0,3.cos(10.t) m





[image: image132.png]™
suy rat = o ~ 1,5708s.




Trọng tâm G chuyển động với gia tốc g, vận tốc là [image: image134.png]ve = g.t ~ 1,5404 (m/s).




Tịa thời điểm đó ta có xˊ = – 2sin(10t) (m) = – 2(m)[image: image136.png]



[image: image138.png]


 Vận tốc của vật m so với đất là [image: image140.png]v, = Vg —x' ® 3,5405



 (m/s).

Vận tốc của vật 2m so với đất là [image: image142.png]


 thỏa mãn

[image: image143.png]MV Vo 0,5404 (m)s),
Ve = 3Im





	
	Kết quả: [image: image145.png]a)a; = 29,4199 m/s%;a; = 0




[image: image146.png]b) t=1,5708s;v,, = 3,5404m/s; v,y =

,5404m /s





	Bài 4
	a) Công thức thấu kính:

[image: image147.png]6d; 24d, —180 60— 8d,
iy = iy =
d—6 di—6 3d, - 22

d; = @




Khi [image: image149.png]d, =15cm — dj ~ —2,6087cm < 0; A'B’



 là ảnh ảo cách [image: image151.png]


 một khoảng 2,6087cm. Độ phóng đại:

[image: image152.png]



[image: image154.png]


 ảnh AˊBˊ ngược chiều với AB, có độ lớn là

[image: image155.png]2
A'B' = — = 0,0869 (cm).




b) Khi hoán vị hai thấu kính:

[image: image156.png]dy—d

=

dify _ 34
di—f, di+3





[image: image157.png]33d, +90
~dy=L-dj="




[image: image158.png]Sdy=

dofs _ 2(11d, +30)

d,—fi  3d,+8 @




Từ (1) và (2) ta có:

[image: image159.png]60 —8d; _ 2(11d, +30)

= —3d2—14d,60=0 (v)
3d, — 22 3d, +8




· Phương trình (*) có 01 nghiệm dương duy nhất là [image: image161.png]d, ~ 7,3776cm.




Vậy phải đặt vật AB cách thấu kính gần nó một khoảng 7,3776cm.

	
	Kết quả: [image: image163.png]a)d, = —2,6087cm; A'B’ = 0,0869cm.




[image: image164.png]b)d, ~ 7,3776cm.





	Bài 5
	Lượng không khí mỗi lần bơm vào săm có thể tích: 

[image: image165.png]Vo =
L
b




Và áp suất bằng áp suất khí quyển [image: image167.png]


. Lượng không khí này vào săm chiếm thể tích V và có áp suất p. Do nhiệt độ không hí không đổi nên:

[image: image168.png]Yo
P-V=po.Vo =P =7 Po




Sau n lần bơm áp suất, do không khí mới bơm vào gây ra trong săm áp suất np. Ta có
[image: image169.png]



Áp suất tổng cộng của không khí trong săm:

[image: image170.png]nd? _ 4V’ — po)
=1p+po=n_hpo+po > n= e





+ Thời gian bơm là:

[image: image171.png]4V(p’ — pg)

t=15n=15. d% hpo

~ 45,8366 (s).





	
	Kết quả: t = 45,8366s.

	Bài 6
	Dùng phương pháp điện áp nút, chọn [image: image173.png]ov.



 Giả sử chiều dòng điện trong mạch đi như hình vẽ. Gọi cường độ dòng điện qua các điện trở [image: image175.png]R,, R, R3, RyvaR;



lần lượt là [image: image177.png]I,,15,15,1, valg



 (chiều dòng điện đi như hình 6A). 
	[image: image249.png]



A  •                                   • B



	
	[image: image179.png]


Áp dụng các phương trình cường độ dòng điện qua các nút và điện áp nút ta được hệ phương trình

[image: image180.png]L-L-Ig=0 L—l+1;—
LL-li+l;=0 LR, + LR
LRy +LR, =V o TRy + LR, =
[t =Y I3Rs + LRy = Va
3R3 + LRy = Vy

IiRs —L(R; +Rg) + 4Ry = O
LR, + Ry + IsR; = 0 1Rs — Rz +Rs) + LR,





Thay số

[image: image181.png]1, = 0,6268 (A)
I, = 0,3821 (A)
Tadwoc {13 = 03379 (A)
I, = 0,5925 (A)
I, = 0,2447 (A)

L-L+L-1,=0
101, + 151, = 12
2015+ 91, = 12

21, — 17, + 91, =0






	
	Kết quả: [image: image183.png],62684; 1,

0,38214; I; = 0,33794;




[image: image185.png],59254; [ = 0,2447A



.

	Bài 7
	Thanh MN chuyển động trong từ trường đều nên trong thanh xuất hiện suất điện động cảm ứng. Áp dụng quy tắc bàn tay phải ta xác định được chiều dòng điện cảm ứng đi từ N đến M. Khi đó ta coi MN như một nguồn điện có suất điện động [image: image187.png]Bvl



, điện trở trong [image: image189.png]r, = 120,



 cực dương là M, cực âm là N. 
	[image: image250.png]



                                                            R



	
	Mạch điện có thể vẽ lại theo hình vẽ.Gọi cường độ dòng điện qua các nguồn [image: image191.png]E,Ey



 và điện trở R lần lượt là [image: image193.png]I,,Lval



; chiều của chúng thể hiện trên hình vẽ. Ta có:

 [image: image195.png]L-I—
Iy + IR = E; @{ Iy +IR =
Lr, +IR=E, l-Lr,+IR = Bl





Thay số

[image: image196.png]0,51; + 1,51 =
1,21, + 1,51 = 1,5.2.0,5





Giải hệ phương trình ta được:[image: image198.png]I; = 1,4286 (A)
I, = 0,2381 (A)
1=1,1905 (A)






	
	Kết quả: [image: image200.png]LA2864A;1, =

,23814; 1

,1905A.





	Bài 8
	Ta thấy cường độ dòng điện sớm pha [image: image202.png]


 so với điện áp u giữa hai đầu đoạn mạch. Suy ra:

[image: image203.png]@




Theo bài ra [image: image205.png]Uge



 vuông pha so với điện áp [image: image207.png]


 giữa hai đầu cuộn dây, ta có

[image: image208.png]1 1007L
100rCR° 7

=1eL-CRr=0 @




Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

[image: image209.png]Ea 1 Ea

1007L + ‘r.tanﬁ = Toonc R.tanﬁ.

L—CRr=0





Ta được                    [image: image211.png]{L ~ 0,0219 (H)
r ~ 3,6588 ()





	
	Kết quả: [image: image213.png]L ~ 0,0219H; r ~ 3,65880)



.

	Bài 9
	Áp dụng công thức Anh-xtanh, ta có hệ phương trình

[image: image214.png]he he 1

he he 1 o o, 7312101
gt W32
1A he he 1
he  he 1 Lo {25 = Sm,.4,832. 1010
+ym? % A2
XA he ke
a= o,szz

083 -7 =




Giải hệ phương trình ta được

[image: image215.png]? = 6,8564.1071°
* Ay, ~ 289,7193 (nm)
— = 5,48521071° & | 2, ~ 362,1491 (mm)
ZZ Ao ® 449,1578 (nm)

h
2= 442261071
Ag





	
	Kết quả: [image: image217.png]A, & 289,7193nm; A, ~ 362,1491nm; Ay ~ 449,1578nm.





	Bài 10
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 Số hạt poloni bị phân rã sau 365 ngày là

[image: image220.png]



Số nguyên tử hêli tạo thành chính bằng số nguyên tử poloni bị phân rã. Suy ra thể tích khí hêli tạo thành sau 365 ngày là
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